
QUYẾT ĐỊNH
Công nhận sản phẩm thiết bị dạy học tự làm cấp trường 

Năm học 2024 - 2025

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẪU GIÁO LONG HẬU

Căn cứ thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT, ngày 31/12/2020; Thông tư ban 
hành Điều lệ Trường Mầm non;

Căn cứ vào Thông tư 47/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ giáo dục 
và đào tạo về quy định việc lựa chọn đồ  chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ 
sở giáo dục mầm non 

Căn cứ vào Kế hoạch số 420/KH-MGLH  ngày 20 tháng 09 năm 2023  Kế 
hoạch làm đồ dùng đồ chơi tự làm tại trường năm học 2023-2024;

Căn cứ vào Quyết định thành lập Hội đồng xét “Đồ dùng dạy học tự làm” 
năm học 2023-2024  của trường Mẫu giáo Long Hậu;

Xét đề nghị  của bộ phận chuyên môn nhà trường;

QUYẾT ĐỊNH:

       Điều 1. Nay công nhận sản phẩm thiết bị dạy học tự làm cấp trường năm học 
2023-2024 gồm 14 loại (danh mục đính kèm)

       Điều 2. Kết quả trên làm căn  cứ để làm cơ sở xét thi đua cưối năm học 2023-
2024 và vận dụng trong công tác giảng dạy đạt hiệu quả cao.

       Điều 3. Bộ phận chuyên môn và các ông (bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm 
thi hành quyết định này.

          Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Nơi nhận:   HIỆU TRƯỞNG
- PGDĐT (b/c);
- Lưu VT./.
                                                                                                                                    

                                                                                                                                    Nguyễn Thị Thúy Diệu

UBND HUYỆN CẦN GIUỘC
TRƯỜNG MẪU GIÁO LONG HẬU

Số: 189/QĐ-MGLH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long Hậu, ngày  05 tháng 05 năm 2025



DANH SÁCH SẢN PHẨM, THIẾT BỊ DẠY HỌC TỰ LÀM
NĂM HỌC 2024 - 2025

(Kèm theo Quyết định số 189/QĐ-MGLH, ngày 05 tháng 05  năm 2025)

STT Tác giả
Tên thiết bị, đồ dùng

Sử dụng trong 
hoạt động

Ghi chú

1 Đoàn Thị Cẩm Hồng Mô hình nhà sàn, thác, nước, 
ao, hồ…

Sử dụng trong 
HĐH, HĐC..

2 Nguyễn Trần Bảo Yến Mô hình “Bắn bóng” Sử dụng trong 
HĐH, HĐC..

3 Đặng Thị Bảo Châu Mô hình “Ngày tết cổ truyền 
dân tộc, Xe kem”

Sử dụng trong 
HĐH, HĐC..

4 Phạm Thị Thùy Dung Mô hình “Cối xay lúa, quá 
trình hình thành Mưa”

Sử dụng trong 
HĐH, HĐC..

5 Ngô Thị Bích Hằng Đồ dùng đồ chơi tích hợp 
toán, nghệ thuật, kỹ năng xỏ 
dây và vòng quay chữ cái

Sử dụng trong 
HĐH, HĐC..

6 Lê Thị Cẩm Tiên Mô hình “Lăn bi kinh khí 
cầu, bộ trống âm nhạc”

Sử dụng trong 
HĐH, HĐC..

7 Đào Thị Cẩm Nhung Mô hình “đồng hồ toán học; 
vòng quay chữ cái, chữ số”

Sử dụng trong 
HĐH, HĐC..

8 Huỳnh Thị Trọng Mô hình “Đèn kỳ diệu” Sử dụng trong 
HĐH, HĐC..

9 Võ Thị Ngọc Trắng Mô hình “Sóc tìm đúng 
nhà”

Sử dụng trong 
HĐH, HĐC..

10 Lâm Tuyết Như Mô hình “Vòng quay kỳ 
diệu”

Sử dụng trong 
HĐH, HĐC..

11 Nguyễn Hoàng Mỹ Uyên Mô hình “Ngôi nhà thông 
minh”

Sử dụng trong 
HĐH, HĐC..



12 Phạm Thị Thanh Quyền Mô hình “Khung rối kể 
chuyện”

- HĐH: phát triển 
tình cảm xã hội

13 Hồ Thị Phương Thảo Mô hình “Xe bán hàng” - Hoạt động chơi: 
Bán hàng.

14 Huỳnh Thị Mỹ Duyên
Mô hình “Ngôi nhà toán 
học”

- Xây mô hình cho 
hoạt động học.
- Dùng chơi góc 
học tập
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